	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9738 /BKH-KTDB
	2/11/2015
	V/v đề cử doanh nghiệp tham gia chương trình Doanh nhân thực hiện tốt trách nhiệm ASXH 
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9734 /BKHĐT-LSSVX
	2/11/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	95 /TTg-V.I
	2/11/2015
	V/v tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo  
	
	

	4. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	61 /2015/TT-BGTVT
	2/11/2015
	Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 
	01/01/2016
	

	5. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	60 /2015/TT-BGTVT
	2/11/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	01/01/2016
	

	6. 
	Bộ Nội vụ
	5063 /BNV-ĐT
	2/11/2015
	V/v hướng dẫn tổng kết khen thưởng 5 năm thực hiện QĐ số 1374 
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2814 /QĐ-BTNMT
	2/11/2015
	Quyết định V/v đính chính Thông tư số 26 
	
	

	8. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1883 /QĐ-BTTTT
	2/11/2015
	Quyết định V/v quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm tư vấn an toàn thông tin  
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	16182 /BTC-NSNN
	2/11/2015
	V/v kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo  
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	16139 /BTC-CST
	2/11/2015
	V/v miễn phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện  
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	16132 /BTC-TCT
	2/11/2015
	V/v đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử 
	
	

	12. 
	Bộ Xây dựng
	01 /CT-BXD
	2/11/2015
	V/v bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình  
	
	

	13. 
	Bộ Y tế
	8462 /Cv
	3/11/2015
	V/v triển khai tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc 
	
	

	14. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	4492 /LĐTBXH-LĐTLL
	3/11/2015
	V/v đánh giá việc triển khai xây dựng thang lương bảng lương trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 
	
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	4035 /BTP-TGPL
	3/11/2015
	V/v triển khai Đề án đối mới công tác trợ giúp pháp lý 
	
	

	16. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2465 /TCMT-KSON
	3/11/2015
	V/v Báo cáo về phí bảo vệ môi trường đối với nước  
	
	

	17. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1605 /QĐ-SLĐTBXH
	3/11/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng BTXH 
	
	

	18. 
	Chính phủ
	112 /2015/NĐ-CP
	3/11/2015
	Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
	20/12/2015
	

	19. 
	Chính phủ
	111 /2015/NĐ-CP
	3/11/2015
	Nghị định V/v phát triển công nghiệp hỗ trợ 
	01/01/2016
	

	20. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	62 /2015/TT-BGTVT
	4/11/2015
	Thông tư quy định về đường ngang 
	01/01/2016
	

	21. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3586 /BTTTT-CATT
	4/11/2015
	V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin  
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính Phủ
	352 /TB-VPCP
	4/11/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải BCĐ vè phát triển kinh tế khu công nghiệp 
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	63 /2015/TT-BGTVT
	5/11/2015
	Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	01/02/2016
	

	24. 
	Chính phủ
	608 /BC-CP
	5/11/2015
	Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị Quyết số 62 
	
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5769 /BGD-CSVC
	5/11/2015
	V/v kiểm tra khảo sát thực trạng đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho giáo dục 
	
	

	26. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4724/BTNMT-TCMT
	5/11/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1946 
	
	

	27. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	4533 /QĐ-BNN
	5/11/2015
	Quyết định V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học NN VN 
	
	

	28. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	33 /2015/TT-BTTTT
	5/11/2015
	Thông tư ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz
	01/6/2016
	

	29. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	32 /2015/TT-BTTTT
	5/11/2015
	Thông tư ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz
	01/6/2016
	

	30. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2003 /TTg-KTN
	5/11/2015
	V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1910 /QĐ-TTg
	5/11/2015
	Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1908 /QĐ-TTg
	5/11/2015
	Quyết định V/v thành lập BCĐ phòng chống khủng bố quốc gia  
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	166 /2015/TT-BTC
	5/11/2015
	Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020
	01/01/2016
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	164 /2015/TT-BTC
	5/11/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	20/12/2015
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	16389 /CV
	5/11/2015
	V/v Báo cáo tình hình cổ phấn hóa các Doanh nghiệp  
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	16377 /BTC-HCSN
	5/11/2015
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh 
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	163 /2015/TT-BTC
	5/11/2015
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	20/12/2015
	

	38. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4739/BTNMT-TCMT
	6/11/2015
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết số 35 
	
	

	39. 
	Bộ Ngoại giao
	4289 /BNG-UBNV
	6/11/2015
	V/v gửi Báo cáo thực hiện Nghị định 87 
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính Phủ
	357 /TB-VPCP
	6/11/2015
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị về phòng chống vi phạm pháp luật khai thác cát sỏi 
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính Phủ
	355 /TB-VPCP
	6/11/2015
	Thông báo ý kiến của TTCP Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề đơn phương miễn thị thực cho nước ngoài  
	
	

	42. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	28/2015/TTLT-BGD
	6/11/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
	25/12/2015
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2371 /BC
	6/11/2015
	Báo cáo chỉ đạo điều hành của CP về kinh tế XH  
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	169 /2015/TT-BTC
	6/11/2015
	Thông tư hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg)
	21/12/2015
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	168 /2015/TT-BTC
	6/11/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam 
	01/01/2016
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	167 /2015/TT-BTC
	6/11/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam 
	01/01/2016
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	16421 /BTC-TCCB
	6/11/2015
	V/v giải quyết phản ánh của nhân dân 
	
	

	48. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	1632 /QĐ-LĐTBXH
	6/11/2015
	Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước  
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1919 /QĐ-TTg
	6/11/2015
	Quyết định V/v giao bổ sung vốn trái phiếo Chính phủ dự phòng  
	
	

	50. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9873 /BKHĐT-TH
	6/11/2015
	V/v trả lợi các kiến nghị của địa phương  
	
	

	51. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	9176 /BNN-TCLN
	6/11/2015
	V/v triển khai Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 
	
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	9171 /BNN-TY
	6/11/2015
	V/v triển khai tháng vệ sinh tiêu độc 
	
	

	53. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	68 /2015/TT-BGTVT
	6/11/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
	01/01/2016
	

	54. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	67 /2015/TT-BGTVT
	6/11/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy
	01/7/2016
	

	55. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	66 /2015/TT-BGTVT
	6/11/2015
	Thông tư ban hành sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
	01/4/2016
	

	56. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4756/BTNMT-TCQL
	6/11/2015
	V/v xem xét tham gia dự án vay vốn WB 
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